 BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐOÀN 

VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP TỈNH NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 514 QĐ/TWĐTN, ngày 21 tháng 3 năm 2014, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
	Tiêu chí
	Chỉ số
	Nội dung đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm
	Yêu cầu minh chứng 

trong Báo cáo tự đánh giá
	Yêu cầu minh chứng gửi qua email hoặc qua đường công văn

	Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn
	1. Giáo dục chính trị và công tác tư tưởng


	1. Học tập lý luận chính trị.  
	4. Có sản phẩm sáng tạo trong việc học và thi tìm hiểu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gửi về Trung ương Đoàn (như: bài thu hoạch của học viên, bài thi đạt chất lượng cao, phần mềm tự xây dựng…).
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.
2. Trích đường dẫn website phục vụ học 6 bài lý luận chính trị và tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Mô tả sản phẩm sáng tạo trong việc học và thi tìm hiểu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


	1. Hình ảnh, tư liệu, sản phẩm, … thể hiện sự sáng tạo trong tổ chức học và thi tìm hiểu lý luận chính trị (nếu có, gửi qua email). 

	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet (theo Hướng dẫn số 32-HD/TWĐTN-BTG ngày 24/12/2013).
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có xây dựng cơ sở dữ liệu và sử dụng bộ công cụ học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có hướng dẫn, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên
	2
	
	

	
	
	2. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên. 
	3. Tổ chức liên hoan, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh và tham gia Liên hoan báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Trung ương.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên (quyết định, danh sách, kế hoạch/lịch hoạt động..).
2. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản về tổ chức liên hoan, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh, giao ban, tập huấn chuyên đề (kế hoạch, báo cáo, …).

	1. Hình ảnh về liên hoan, hội thi cấp tỉnh (gửi qua email).

	
	
	
	2. Tổ chức hội nghị giao ban, tập huấn chuyên đề cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ thăm dò dư luận xã hội cấp tỉnh.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có danh sách đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn.
	2
	
	

	
	
	3. Công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng đoàn viên thanh niên.


	4. Báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên định kỳ hằng quý có chất lượng; kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, mới về tình hình thanh niên tại địa phương.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Quyết định thành lập tổ, đội nhóm, cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.      
2. Nêu tên, số, ngày ban hành Báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên hằng quý về Trung ương Đoàn.


	1. Báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên hằng quý về Trung ương Đoàn.

2. Danh sách cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.

	
	
	
	3. Cấp tỉnh thiếu 01 báo cáo quý về tình hình tư tưởng thanh niên .
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh thiếu 02 báo cáo quý về tình hình tư tưởng thanh niên.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh xây dựng được đội ngũ cốt cán, cộng tác viên nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.
	2
	
	

	
	2. Giáo dục truyền thống


	4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng.
	4. Có công trình, phần việc thanh niên mang tên đồng chí Lý Tự Trọng tại địa phương; có tham gia đóng góp xây dựng công trình Khu di tích đồng chí Lý Tự Trọng tại Hà Tĩnh.
	12
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu các văn bản chỉ đạo, báo cáo thực hiện.

2. Trích đường dẫn các tin, bài đăng trên  website Trung ương Đoàn và các báo khác.

3. Mô tả về công trình, phần việc thanh niên (tên, địa chỉ, qui mô…); số tiền hoặc hiện vật đóng góp xây dựng Khu di tích đồng chí Lý Tự Trọng.

	1. Hình ảnh về công trình thanh niên; hình ảnh, clip về các hoạt động (gửi qua email).

	
	
	
	3. Có tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo điện tử, website, đài truyền hình, phát thanh,…).
	9
	
	

	
	
	
	2. Tổ chức được các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch.
	6
	
	

	
	
	
	1. Có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức.
	3
	
	

	
	
	5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
	4. Có một trong các nội dung sau: Hoạt động hỗ trợ tặng quà (cho đối tượng cựu TNXP, thân nhân gia đình chính sách, thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Lai Châu); Công trình tình nguyện cho tỉnh Điện Biên, Lai Châu (như Nhà bán trú cho em, lớp học, cầu đường nông thôn…).
	12
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (kế hoạch, báo cáo..).

2. Mô tả về kết quả hoạt động hỗ trợ tặng quà, công trình tình nguyện.

3. Đường dẫn các tin bài tuyên truyền về hoạt động kỷ niệm trên website của Trung ương Đoàn và các báo khác.
	

	
	
	
	3. Tổ chức Hành trình về với Điện Biên.
	9
	
	

	
	
	
	2. Tổ chức được các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch. 
	6
	
	

	
	
	
	1.Có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp tỉnh và hướng dẫn cấp huyện.
	3
	
	

	
	
	6. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thắp nến tri ân
	2. Các hoạt động tri ân (thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh,…).
	4
	1. Danh mục các hoạt động tri ân (có thời gian, địa chỉ cụ thể).

	1. Danh sách các địa điểm, một số hình ảnh minh chứng thắp nến tri ân và các hoạt động tri ân khác (gửi qua email). 

	
	
	
	1. Tổ chức đồng loạt hoạt động thắp nến tri ân ngày 26/7.
	2
	
	

	
	3. Giáo dục đạo đức, lối sống
	7. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
	4. Có ấn phẩm giới thiệu người tốt, việc tốt, công trình  tiêu biểu và các tấm gương học tập làm theo lời Bác; có hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2014 theo nội dung Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
	12
	1. Nêu tên ấn phẩm, phạm vi và qui mô phát hành; tên công trình và các tấm gương tiêu biểu.

2. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu các văn bản triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

3. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu các tài liệu cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 01; báo cáo thực hiện Chỉ thị 01 năm 2014.

4. Trích đường dẫn trang web, diễn đàn, các bài báo, chuyên mục.
	1. Các văn bản chỉ đạo; báo cáo (gửi qua email).

2. Hình ảnh minh chứng Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời  Bác (gửi qua email).
3. Nội dung tiêu chí, hình mẫu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị.



	
	
	
	3. Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh và tham gia tích cực Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc.
	9
	
	

	
	
	
	2. Tổ chức các diễn đàn “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới” và có tin bài gửi về website Trung ương Đoàn.
	6
	
	

	
	
	
	1. Có văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền về Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật
	8. Công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến.

	4. Có danh sách thanh niên chậm tiến được cảm hóa, giúp đỡ đã tiến bộ (có xác nhận của Ban chỉ đạo địa phương).
	8


	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến (kế hoạch, báo cáo, ...).


	1. Danh sách đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; thanh thiếu niên chậm tiến được đăng ký giúp đỡ; thanh niên chậm tiến đã được cảm hóa, giúp đỡ tiến bộ có xác nhận của Ban chỉ đạo địa phương (tên, tuổi, địa chỉ).

2. Hình ảnh minh chứng giao lưu, tuyên dương (gửi qua email).
3. Hệ thống biểu mẫu theo hướng dẫn 02 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Tổ chức gặp mặt giao lưu, tuyên dương các đội hình thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” và những thanh niên chậm tiến tiến bộ.
	6
	
	

	
	
	
	2. Có danh sách đăng ký giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai, thanh niên hoàn lương của các xã/phường/thị trấn có xác nhận của Ban chỉ đạo địa phương.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có danh sách đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” của các xã/phường/thị trấn.
	2
	
	

	
	
	9. Tuyên truyền phổ biến Hiến pháp và pháp luật.
	2. Cấp tỉnh tổ chức các hình thức tuyên truyền Hiến pháp.
	4
	1. Đánh giá ngắn gọn kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.


	1. Danh sách, mô tả, hình ảnh minh hoạ về các hình thức tuyên truyền Hiến pháp (gửi qua email). 

2. Kế hoạch tuyên truyền tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Có kế hoạch tuyên truyền tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.
	2
	
	

	Tiêu chí 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên
	1. Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế


	10. Xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện”. 
	3. Tham mưu được cho Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Năm Thanh niên Tình nguyện hoặc phê duyệt các chương trình, đề án của Thanh niên.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản của tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh.

2. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu các văn bản báo cáo theo yêu cầu.

3. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch và bản đăng ký công trình Thanh niên cấp tỉnh.


	

	
	
	
	2. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả tổ chức các hoạt động Năm thanh niên tình nguyện 2014 theo công văn số 2156-CV/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 17/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
	4
	
	

	
	
	
	1. Gửi Kế hoạch thực hiện Năm TN Tình nguyện và văn bản đăng ký công trình thanh niên cấp tỉnh thực hiện trong Năm TN tình nguyện 2014 về Trung ương Đoàn trước ngày 01/3/2014.
	2
	
	

	
	
	11. Công trình, phần việc thanh niên.
	3. Có từ 03 công trình thanh niên cấp tỉnh được Trung ương Đoàn công nhận.
	8
	1. Mô tả tóm tắt tên, địa chỉ, giá trị làm lợi của công trình thanh niên cấp tỉnh.

*Ghi chú: Công trình thanh niên cấp tỉnh phải do tổ chức Đoàn cấp tỉnh chủ trì triển khai thực hiện. Các dự án Làng TNLN, Đảo thanh niên cũng có thể coi là công trình thanh niên cấp tỉnh. 
	1. Hồ sơ hoặc hình ảnh minh họa về công trình thanh niên cấp tỉnh (gửi qua email).

	
	
	
	2. Có 02 công trình thanh niên cấp tỉnh được Trung ương Đoàn công nhận.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có 01 công trình thanh niên cấp tỉnh được Trung ương Đoàn công nhận.
	2
	
	

	
	
	12. Hoạt động hỗ trợ tại xã chỉ đạo điểm (01 xã) xây dựng nông thôn mới.

	3. Cấp tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng và nguồn lực thực hiện 3 nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới
	8
	1. Đánh giá ngắn gọn kết quả chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới ở xã.


	1. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

2. Quyết định của Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn chọn xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới.
*Ghi chú: Nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới gồm: đường giao thông nông thôn và kênh mương thủy lợi nội đồng; nhà văn hóa; sân chơi thanh thiếu nhi; cưới theo nếp sống mới…

	
	
	
	2. Cấp tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng và nguồn lực thực hiện 2 nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng và nguồn lực thực hiện 1 nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới.
	2
	
	

	
	
	13. Xây dựng và phát triển mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
	4. Cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 25 tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
	12
	1. Đánh giá ngắn gọn, ghi rõ số liệu đạt được trong công tác xây dựng và duy trì tổ hợp tác, hợp tác xã.


	1. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của Tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
2. Quyết định thành lập do UBND cấp xã cấp cho Tổ hợp tác và UBND cấp huyện cấp cho Hợp tác xã thanh niên.

3. Danh sách các tổ hợp tác, HTX thanh niên có địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ trưởng THT hoặc chủ nhiệm HTX.

	
	
	
	3. Cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả từ 20 đến dưới 25 tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
	9
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả từ 15 đến dưới 20 tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả từ 10 đến dưới 15 tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên.
	3
	
	

	
	
	14. Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị”
	4. Cấp tỉnh có 08 hoạt động hiệu quả, 80% Đoàn phường, thị trấn tổ chức hoạt động tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường và có 01 đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn đô thị. 
	8
	1. Tóm tắt tên, thời gian, địa điểm, nội dung chính hoạt động Tháng thanh niên.
* Ghi chú: Hoạt động cấp tỉnh có thể là: Tổ chức phát động, khởi động. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, công trình, đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn, văn minh đô thị. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn. Đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ, tuyên dương thanh niên khu vực đô thị tiêu biểu. Tư vấn nghề, giới thiệu việc làm. Tổng kết Tháng Thanh niên. 
	1. Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên cấp tỉnh nêu rõ các hoạt động cấp tỉnh (gửi trước 14/4/2014 về Trung ương Đoàn qua Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị).
2. Hình ảnh minh họa các hoạt động cấp tỉnh (gửi qua email).

	
	
	
	3. Cấp tỉnh có 06 hoạt động hiệu quả, 60% Đoàn phường, thị trấn tổ chức hoạt động tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường và có 01 đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn đô thị. 
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có 04 hoạt động hiệu quả, 40% Đoàn phường, thị trấn tổ chức hoạt động tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường và có 01 đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn đô thị. 
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có 02 hoạt động hiệu quả, 20% Đoàn phường, thị trấn tổ chức hoạt động tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường và có 01 đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn đô thị. 
	2
	
	

	
	
	15. Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, nghe nói chuyện về các vấn đề đối ngoại, quốc tế và hội nhập quốc tế
	2. Cấp tỉnh tổ chức ít nhât 01 hoạt động.
	4
	1. Báo cáo tóm tắt kết quả triển khai hoạt động.

	1. Kế hoạch tổ chức, tài liệu (gửi qua email).

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh không tổ chức hoạt động nhưng có tài liệu tuyên truyền.
	2
	
	

	
	
	16. Tổ chức hoạt động thuộc các loại hình sau: 
- Các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị; 

 - Tuyên truyền, giới thiệu cho bạn bè quốc tế về Việt Nam
	4. Cấp tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được từ 03 hoạt động quốc tế thanh niên.
	8
	1. Nêu tên,  mô tả tóm tắt các hoạt động đối ngoại của đơn vị, địa phương mà Tỉnh đoàn tổ chức hoặc tham gia phối hợp.

2. Nêu tên, tóm tắt kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá với bạn bè quốc tế. 
	1. Danh sách đại biểu tham gia các chương trình quốc tế thanh niên do TW Đoàn phân bổ.

2. Hình ảnh các hoạt động quốc tế tổ chức tại địa phương.

(gửi qua email)

	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 02 hoạt động quốc tế thanh niên.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 01 hoạt động quốc tế thanh niên.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chọn cử đại biểu tham gia các chương trình quốc tế thanh niên do Trung ương Đoàn phân bổ đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu.
	2
	
	

	
	2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
	17. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014
	4. Đoàn cấp tỉnh tổ chức được ít nhất 3/4 khối đối tượng thanh niên trong chiến dịch: (1).Mùa hè xanh trong sinh viên, giảng viên trẻ; (2).Hoa phượng đỏ trong học sinh THPT; (3).Kỳ nghỉ hồng trong thanh niên công chức, viên chức; (4).Hành quân xanh trong lực lượng vũ trang.
	12
	1. Đánh giá khái quát kết quả chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014.


	1. Kế hoạch và báo cáo kết quả của các chiến dịch theo từng đối tượng.

2. Danh sách các trường ĐH, CĐ (kèm theo họ tên và số điện thoại bí thư Đoàn trường) tổ chức tiếp sức mùa thi hoặc hỗ trợ sinh viên hoàn thành thủ tục nhập trường. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đội hình tình nguyện tập trung (địa bàn, thời gian hoạt động, quy mô, số lượng sinh viên tham gia, nội dung hoạt động tình nguyện).
3. Danh sách các trường (kèm theo họ tên, số điện thoại bí thư Đoàn trường và thời gian, nội dung tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ và báo cáo ngắn gọn kết quả hoạt động)

4. Báo cáo kết quả hoạt động ngày hội hiến máu tình nguyện và đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe.

	
	
	
	3. Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi hoặc hỗ trợ sinh viên hoàn thành thủ tục nhập trường (đối với những trường không tổ chức kỳ thi tuyển sinh) và có ít nhất 1 đội hình sinh viên tình nguyện tập trung.   
	9
	
	

	
	
	
	2. Đoàn Thanh niên các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề có ít nhất 1 hoạt động tình nguyện tại chỗ trong chiến dịch tình nguyện hè.
	6
	
	

	
	
	
	1. Đoàn cấp tỉnh  tổ chức được 01 ngày hội hiến máu tình nguyện và 01 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo.

	3
	
	

	
	
	18. Các hoạt động Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng.
	2. Số người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí đạt chỉ tiêu Trung ương giao.
	4
	1. Đánh giá khái quát, nêu số liệu đạt được theo điều kiện chấm điểm.


	1. Báo cáo kết quả Hoạt động Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng có xác nhận của Sở Y tế tỉnh.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Tổ chức hoạt động, nhưng số người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí thấp hơn chỉ tiêu Trung ương giao.
	2
	
	

	
	
	19. Hoạt động Hiến máu tình nguyện.
	2. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận được đạt chỉ tiêu Trung ương giao.
	4
	1. Đánh giá khái quát, nêu số liệu đạt được theo điều kiện chấm điểm.
	1. Báo cáo kết quả thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện có xác nhận của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh.



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Tổ chức hoạt động, nhưng số lượng đơn vị máu tiếp nhận được thấp hơn chỉ tiêu Trung ương giao.
	2
	
	

	
	3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
	20. Các hoạt động hướng về biên giới - hải đảo
	4. Mỗi cơ sở Đoàn từ cấp huyện trở lên có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên hướng về biên giới, hải đảo.
	8
	1. Mô tả kết quả các hoạt động, các công trình, phần việc.

2. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo (kế hoạch, chương trình, báo cáo, …). 


	1. Hình ảnh hoạt động; tin bài về hoạt động trên các báo (gửi qua email).

	
	
	
	3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị học tập, vui chơi giải trí và xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh ký kết phối hợp, kết nghĩa, hỗ trợ với đơn vị Biên phòng và Hải quân (xác định rõ địa chỉ, đơn vị, nội dung, chương trình cụ thể)
	4
	
	

	
	
	
	1. Có Kế hoạch triển khai chương trình Xuân biên giới -Tết hải đảo.
	2
	
	

	
	
	21. Tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông
	4.  Cấp tỉnh có Đề án hoặc Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.
	8
	1. Báo cáo tóm tắt về hoạt động Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông của địa phương, đơn vị. 
2. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành đoàn và Đề án hoặc kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.

3. Tên mô hình và tóm tắt về mô hình.

	1. Quyết định thành lập, danh sách và báo cáo hoạt động của Đội.

2. Báo cáo các hoạt động Đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014.



	
	
	
	3. 100% Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất được 1 hoạt động tuyên truyền và 1 hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 
	6
	
	

	
	
	
	 2. Cấp tỉnh xây dựng và duy trì được 1 trong các mô hình sau: Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường sắt – đường bộ an toàn, cổng trường an toàn.
	4
	
	

	
	
	
	1. Thành lập được đội hình thanh niên tình nguyện cấp tỉnh tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông.
	2
	
	

	
	4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ
	22. Phong trào sáng tạo trẻ và hoạt động kết nối, hỗ trợ tài năng trẻ.
	4. Có từ 09 trở lên đề tài, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo mang lại hiệu quả trong thực tế.
	8
	1. Nêu rõ số liệu, mô tả tóm tắt các đề tài, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo mang lại hiệu quả trong thực tế.

2. Mô tả tóm tắt mô hình.
	

	
	
	
	3. Cấp tỉnh có mô hình kết nối tài năng trẻ hoặc hỗ trợ tài năng trẻ.
	6
	
	

	
	
	
	2. Có từ 06 – 08 đề tài, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo mang lại hiệu quả trong thực tế.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có 03 - 05 đề tài, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo mang lại hiệu quả trong thực tế.
	2
	
	

	
	5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
	23. Tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường.
	3. Cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức 3 hoạt động trồng cây xanh, với số lượng trên 10.000 cây xanh.
	8
	1. Số liệu cây được trồng và đánh giá tóm tắt kết quả hoạt động trồng cây của Đoàn tổ chức ở địa phương, đơn vị.


	1. Danh sách, địa chỉ trồng cây có xác nhận của chính quyền địa phương.
2. Tin, bài tuyên truyền trên các báo, tạp chí, website Đoàn thanh niên, Đài phát thanh, truyền hình...

3. Kế hoạch tổ chức hoạt động trồng cây.

	
	
	
	2. Cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức 2 hoạt động trồng cây xanh, với số lượng trên 5.000 cây xanh đến dưới 10.000 cây xanh.
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức hoạt động trồng cây xanh, với số lượng dưới 5.000 cây xanh.
	4
	
	

	
	
	24.  Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường,  với phương châm Xanh - Sạch - Đẹp – Sáng.
	3. Cấp tỉnh chỉ đạo định kỳ 1 tuần 1 lần (thứ 7 hoặc chủ nhật) có một hoạt động vệ sinh môi trường tại một xã, phường, thị trấn.
	8
	1. Đánh giá tóm tắt về hoạt động.


	1. Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường.

2. Địa điểm, thời gian diễn ra hoạt động.


	
	
	
	2. Cấp tỉnh chỉ đạo định kỳ 2 tuần 1 lần (thứ 7 hoặc chủ nhật) có một hoạt động vệ sinh môi trường tại một xã, phường, thị trấn.
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chỉ đạo định kỳ 3 tuần 1 lần (thứ 7 hoặc chủ nhật) có một hoạt động vệ sinh môi trường tại một xã, phường, thị trấn.
	4
	
	

	
	6. Đồng hành với thanh niên trong học tập
	25. Phong trào "Học sinh 3 rèn luyện"
	4. Cấp tỉnh tổ chức hoạt động kết nối với tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ và phát huy học sinh 3 rèn luyện sau tuyên dương. 
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch và tóm tắt kết quả tổ chức hoạt động.


	1. Tên trường triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; số điện thoại của Bí thư Đoàn trường. 
2. Danh sách trường TCCN dạy nghề trên quận/ huyện triển khai phong trào Học sinh 3 rèn luyện (kèm theo điện thoại của Bí thư Đoàn trường đoàn và báo cáo ngắn gọn kết quả triển khai). 
3. Kế hoạch cấp tỉnh về việc bình chọn, tuyên dương và danh sách, điện thoại học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện  cấp tỉnh.
(toàn bộ 03 yêu cầu trên gửi qua email)


	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức bình chọn, tuyên dương học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện.
	6
	
	

	
	
	
	2. Tất cả các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc 1 quận/huyện triển khai phong trào Học sinh 3 rèn luyện.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có ít nhất 01 trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề triển khai phong trào Học sinh 3 rèn luyện với 3 nội dung: rèn luyện đạo đức, tác phong; kiến thức tay nghề; kỹ năng, thái độ nghề nghiệp.
	2
	
	

	
	
	26. Phong trào "Khi tôi 18"
	4. Tất cả các trường THPT thuộc 03 quận/ huyện triển khai đầy đủ phong trào Khi tôi 18 với 4 nội dung và 4 hình thức. 
	8
	 1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch, hướng dẫn và tóm tắt kết quả tổ chức hoạt động.


	1. Danh sách quận, huyện và các trường THPT trên quận, huyện đó triển khai phong trào Khi tôi 18 đủ 4 nội dung và 4 hình thức (kèm theo kế hoạch số điện thoại của Bí thư đoàn các trường THPT trên địa bàn quận/ huyện đoàn). 

2. Tên trường triển khai đầy đủ 4 nội dung và 4 hình thức của phong trào  Khi tôi 18 (kèm theo kế hoạch số điện thoại của Bí thư Đoàn trường).

Lưu ý: báo cáo rõ số trường THPT, quận, huyện tại đơn vị.

(toàn bộ 02 yêu cầu trên gửi qua email)


	
	
	
	3. Tất cả các trường THPT thuộc 02 quận/ huyện triển khai đầy đủ phong trào Khi tôi 18 với 4 nội dung và 4 hình thức. 
	6
	
	

	
	
	
	2. Tất cả các trường THPT thuộc 01 quận/ huyện triển khai đầy đủ phong trào Khi tôi 18 với 4 nội dung và 4 hình thức. 
	4
	
	

	
	
	
	1. Có ít nhất 01 trường THPT triển khai đầy đủ phong trào Khi tôi 18 với 4 nội dung (kiến thức pháp luật, kiến thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội, nội dung hướng nghiệp) và 4 hình thức triển khai (sinh hoạt chi đoàn Khi tôi 18, phát thanh Khi tôi 18, bảng tin Khi tôi 18 và sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18).
	2
	
	

	
	
	27. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”
	4. Cấp tỉnh tổ chức được các hoạt động kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát huy sinh viên 5 tốt sau khi tuyên dương.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch, hướng dẫn và tóm tắt kết quả tổ chức hoạt động.


	1. Hướng dẫn tổ chức phong trào Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh (đảm bảo cụ thể hóa phù hợp với đặc thù địa phương). Danh sách sinh viên 5 tốt cấp tỉnh được tuyên dương kèm theo số điện thoại.

2. Danh sách trường triển khai phong trào sinh viên 5 tốt (kèm theo họ tên và số điện thoại của bí thư Đoàn trường). Lưu ý: nêu rõ số lượng trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
3. Danh sách các trường triển khai phong trào sinh viên 5 tốt (kèm theo họ tên và số điện thoại của các bí thư Đoàn trường).
4. Kế hoạch tổ chức hoạt động kết nối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Danh sách sinh viên và tên đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu.
(toàn bộ những yêu cầu trên gửi qua email)

	
	
	
	3. Ít nhất 50% Đoàn trường đại học, cao đẳng triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt. Lưu ‎ý: Đối với những tỉnh có 3 trường ĐH, CĐ trở xuống thì triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt ở tất cả các trường.
	6
	
	

	
	
	
	2. Ít nhất 1 trường đại học/ cao đẳng triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt; tổ chức bình chọn, tuyên dương học sinh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt; tổ chức các hoạt động kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát huy sinh viên 5 tốt sau khi tuyên dương.
	4
	
	

	
	
	
	1. Đoàn Thanh niên hoặc Hội Sinh viên cấp tỉnh có hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt. Tổ chức bình chọn, tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Chú ý: Đối với tỉnh có dưới 3 trường đại học, cao đẳng trở xuống việc tổ chức lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh có thể thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác.
	2
	
	

	
	7. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm
	28. Kết quả hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên của cấp tỉnh và cấp huyện.
	4. Cấp tỉnh  và 100% đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên.
	8
	1. Số đơn vị tổ chức/ Số đơn vị phải tổ chức của cấp tỉnh và cấp huyện    = ....%

2. Thống kê số thanh niên được tư vấn nghề, dạy nghề và có việc làm mới do các đơn vị thực hiện.


	

	
	
	
	3. Cấp tỉnh và trên 80% đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên 
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh và trên 50% đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên 
	4
	
	

	
	
	
	1. Có 50% đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động tư vấn nghề, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên 
	2
	
	

	
	
	29. Kết quả hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân.
	4. Cấp tỉnh có 4 hoạt động và có ít nhất 02 mô hình hỗ trợ thanh niên công nhân.
	8
	1. Mô tả tên, đơn vị tổ chức.
2.  Tên, địa chỉ và tóm tắt nội dung của mô hình.
* Ghi chú: Mô hình có thể là câu lạc bộ; văn phòng hỗ trợ, trung tâm hỗ trợ do cấp tỉnh hoặc cấp huyện hoặc cơ sở quản lý.
	1. Hình ảnh minh họa (nếu có) của hoạt động và mô hình hỗ trợ thanh niên công nhân (gửi qua email).

	
	
	
	3. Cấp tỉnh có 3 hoạt động và có 01 mô hình hỗ trợ thanh niên công nhân.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có 2 hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có 1 hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân.
	2
	
	

	
	8. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội
	30. Các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội cho thanh niên
	2. Tỉnh đoàn có tổ chức ít nhất 1 lớp Học kỳ Quân đội hoặc một loại hoạt động sáng tạo tương tự về đào tạo kỹ năng cho thanh thiếu nhi.
	4
	1. Nêu số liệu và đánh giá tóm tắt kết quả trong báo cáo.


	1. Kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng, hình ảnh minh hoạ (nếu có, gửi email).

2. Kế hoạch phối hợp tổ chức Học kỳ quân đội giữa đoàn cấp tỉnh và đơn vị quân đội trên địa bàn (gửi email).

3. Tin, bài, hình ảnh đăng trên báo, đài địa phương, website tỉnh, Trung ương Đoàn (gửi qua email).
4. Báo cáo tóm tắt mô hình sáng tạo, ảnh minh hoạ (gửi qua email).

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có tổ chức ít nhất 1 lớp kỹ năng cho cán bộ Đoàn hoặc đoàn viên thanh niên.
	2
	
	

	
	
	31. Mô hình hỗ trợ thanh niên kỹ năng hội nhập quốc tế 
	2. Cấp tỉnh xây dựng 01 mô hình.
	4
	1. Nêu tên và mô tả tóm tắt mô hình hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế.

* Ghi chú: Mô hình hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế gồm các loại hình câu lạc bộ hữu nghị quốc tế, câu lạc bộ ngoại ngữ, các khoá học ngoại ngữ, tin học.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng 01 mô hình hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế cấp cơ sở.
	2
	
	

	
	9. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần
	32. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh niên.
	4. Cấp tỉnh, các huyện có các đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng hoạt động hiệu quả.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch tổ chức liên hoan, hội diễn, giải thể thao, ngày hội thanh niên.


	1. Danh sách đội tuyên truyền ca khúc cách mạng.

2. Hình ảnh minh chứng về ngày hội thanh niên (gửi qua email).


	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức ngày hội thanh niên 26/3.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có tổ chức liên hoan, hội diễn, giải thể thao cấp tỉnh.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được hoạt động Văn hoá, thể thao cho Thanh thiếu nhi.
	2
	
	

	Tiêu chí 3: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng
	1. Công tác đoàn viên
	33. Phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên.
	4. Số lượng đoàn viên kết nạp mới vượt 10% trở lên chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác của đơn vị. 

Có mô hình và triển khai đồng bộ chương trình rèn luyện đoàn viên.
	8
	1. Tổng số đoàn viên kết nạp mới/chỉ tiêu đề ra trong năm.
2. Báo cáo ngắn gọn kết quả trong Báo cáo tự đánh giá của tỉnh.
	1. Tin, bài, hình ảnh kết nạp đoàn viên mới đăng tải trên website Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn (nếu có).
2. Văn bản chỉ đạo; gửi chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới theo chương trình công tác năm của đơn vị về Trung ương Đoàn (qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn) trước 31/3/2014.



	
	
	
	3. Đạt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên đã đề ra trong chương trình công tác năm.
	6
	
	

	
	
	
	2. Có biện pháp tập trung chỉ đạo tổ chức kết nạp lớp đoàn viên Lý Tự Trọng tại cơ sở.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng đoàn viên; kết nạp lớp đoàn viên Lý Tự Trọng; có đăng ký chỉ tiêu kết nạp đoàn viên.
	2
	
	

	
	
	34. Quản lý đoàn viên
	4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Báo cáo mô hình, giải pháp (nêu ngắn gọn trong Báo cáo tự đánh giá).

	1. Tài liệu hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục đoàn viên; phân tích chất lượng đoàn viên.
2. Các biểu mẫu rà soát thực trạng đoàn viên; số đoàn viên kết nạp mới có sổ, thẻ đoàn viên/tổng số đoàn viên kết nạp mới.



	
	
	
	3. Tổ chức rà soát thực trạng đoàn viên; 100% đoàn viên mới kết nạp được trao thẻ đoàn viên, có sổ đoàn viên theo quy định và có tài liệu hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục đoàn viên; phân tích chất lượng đoàn viên.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có mô hình hiệu quả trong quản lý đoàn viên.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có giải pháp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đoàn viên. 
	2
	
	

	
	2. Công tác chi đoàn, đoàn cơ sở
	35. Sinh hoạt chi đoàn
	4.  Cấp tỉnh có mô hình hiệu quả đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn; thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú và chỉ đạo nhân rộng tại địa phương.
	12
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo của cấp tỉnh; báo cáo ngắn gọn về kết quả trong Báo cáo tự đánh giá.


	1. Báo cáo mô hình gửi về Ban Tổ chức Trung ương Đoàn trước 15/10/2014; các bài viết, hình ảnh đăng tải trên website Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn (nếu có).
2. Hướng dẫn sinh hoạt Đoàn cho các đối tượng, khu vực đặc thù.
3. Tài liệu sinh hoạt chi đoàn.



	
	
	
	3. Cấp tỉnh định kỳ hàng tháng có tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn. Có hướng dẫn sinh hoạt Đoàn cho các đối tượng, khu vực đặc thù.
	9
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có mô hình hiệu quả đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn; thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú; có tài liệu phục vụ sinh hoạt chi đoàn.
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có giải pháp chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn, thực hiện quy định đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú. 
	3
	
	

	
	
	36. Xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
	4. Thành lập được trên 10 cơ sở Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trở lên.
	8
	1. Báo cáo tóm tắt kết quả, có số liệu cụ thể trong Báo cáo tự đánh giá của tỉnh.

2.  Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu Kế hoạch của Đoàn cấp tỉnh.


	1. Danh mục, tên gọi của các cơ sở đoàn được thành lập; số lượng đoàn viên của từng cơ sở đoàn; quyết định thành lập của từng cơ sở đoàn trong năm 2014 (đối với những đơn vị đặc thù có báo cáo giải trình thêm).



	
	
	
	3. Thành lập được từ 05 đến 10 cơ sở Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

	6
	
	

	
	
	
	2. Thành lập được từ 01 đến 04 cơ sở Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có kế hoạch phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; thành lập hoặc củng cố tổ công tác.
	2
	
	

	
	3. Công tác cán bộ đoàn
	37. Công tác cán bộ Đoàn
	4. Tham mưu được những giải pháp cụ thể trong công tác cán bộ Đoàn và có tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.
	8


	1. Nêu tên, số, ngày ban hành Kế hoạch tập huấn; thông tri (công văn) triệu tập lớp tập huấn; tài liệu tập huấn.


	1. Báo cáo giải pháp; các văn bản liên quan.

2. Tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở.
3. Báo cáo kết quả tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong báo cáo tự đánh giá của tỉnh.


	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn cơ sở; cấp huyện tổ chức tập huấn cho bí thư chi đoàn; có tài liệu tập huấn.
	4
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn cơ sở; cấp huyện có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho bí thư chi đoàn.
	2
	
	

	
	4. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên
	38. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.
	3. Cấp tỉnh và ít nhất 50% cấp huyện tổ chức được ít nhất 1 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản chỉ đạo (nếu có) và đánh giá tóm tắt về kết quả.
	1. Báo cáo kết quả các hoạt động đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2014 trong báo cáo tự đánh giá của tỉnh.
2. Bản đăng ký các hoạt động của tỉnh (theo mẫu của Trung ương Đoàn).

3. Danh sách lực lượng cốt cán, quy chế hoạt động.



	
	
	
	2. Có đăng ký của cấp tỉnh về tổ chức các hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo gửi về Trung ương đảm bảo đúng tiến độ.
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh xây dựng được lực lượng cốt cán chính trị thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo (theo kế hoạch số 76-KH/TWĐTN ngày 12/6/2013 của Trung ương Đoàn).
	2
	
	

	
	
	39. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.
	3. Hoàn thành tổ chức đại hội Hội cấp tỉnh đúng tiến độ, đúng quy định, thành công.
	8
	1. Đánh giá chung về tiến độ từng cấp.


	1. Định kỳ báo cáo tiến độ Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện về Văn phòng Trung ương Hội theo đúng yêu cầu.



	
	
	
	2. Hoàn thành tổ chức đại hội Hội cấp huyện đúng tiến độ, đúng quy định, thành công.
	4
	
	

	
	
	
	1. Hoàn thành tổ chức đại hội Hội cấp cơ sở đúng tiến độ, đúng quy định, thành công.
	2
	
	

	
	5. Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân
	40. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
	4. Có giải pháp hiệu quả trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
	8
	1. Đánh giá tóm tắt về kết quả và nêu số lượng, tỷ lệ % đạt được.


	1. Báo cáo mô hình, giải pháp; các văn bản và bài viết, hình ảnh liên quan (nếu có).
2. Báo cáo sơ kết.
3. Bảng số liệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng/tổng số đảng viên mới được kết nạp trong năm 2014 (có xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh, Thành ủy, lưu ý nêu rõ thời điểm thống kê).



	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về “Một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; 
   Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú đạt từ 70% trở lên so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.  
	6
	
	

	
	
	
	2. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú từ 60% đến dưới 70% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.   
	4
	
	

	
	
	
	1. Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú từ 50% đến dưới 60% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ.   
	2
	
	

	Tiêu chí 4: Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
	1. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
	41. Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên.
	4. Có triển khai sổ theo dõi rèn luyện đội viên và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên theo hạng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.
	12
	1. Kết quả triển khai, thực hiện và số liệu được thể hiện trong  Báo cáo tự đánh giá.


	1. Có tin, bài tuyên truyền về ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên trên website Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc dẫn đường link website của tỉnh, thành Đoàn.


	
	
	
	3. Cấp tỉnh có Kế hoạch triển khai và chỉ đạo tổ chức điểm chương trình Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên.
	9
	
	

	
	
	
	2. Có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn về việc triển khai chương trình rèn luyện đội viên tại các Liên đội. 
	6
	
	

	
	
	
	1. Cấp tỉnh xây dựng được mô hình triển khai, đánh giá, công nhận chương trình rèn luyện đội viên đạt chuẩn tại 01 Liên đội.
	3
	
	

	
	
	42. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội và triển khai chương trình rèn luyện phụ trách Đội.
	4. Có hoạt động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo trong việc kiểm tra, đánh giá, thi, công nhận, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu văn bản phối hợp với ngành giáo dục về các nội dung liên quan đến đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.

2. Kết quả triển khai, thực hiện và số liệu được thể hiện trong  Báo cáo tự đánh giá.


	1. Các tin, bài tuyên truyền về hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, thi giáo viên Tổng phụ trách Đội trên website Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc dẫn đường link website của tỉnh, thành Đoàn.


	
	
	
	3. Cấp tỉnh có hình thức biểu dương, tôn vinh, bình chọn và giới thiệu giáo viên Tổng Phụ trách Đội giỏi đề nghị trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2014.
	6
	
	

	
	
	
	2. Mỗi huyện tổ chức được ít nhất 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Tổng Phụ trách Đội.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có mô hình hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ Giáo viên Tổng Phụ trách Đội.  
	2
	
	

	
	
	43. Tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng cho cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao và thiếu nhi.


	4. Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Trường Đoàn, Đội tổ chức được ít nhất 01 trại huấn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.
	8
	1. Kết quả triển khai, thực hiện và số liệu được thể hiện trong  Báo cáo tự đánh giá của tỉnh.


	1. Các tin, bài tuyên truyền về các lớp, trại huấn luyện kỹ năng trên website Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc dẫn đường link website của tỉnh, thành Đoàn.


	
	
	
	3. Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Trường Đoàn, Đội xây dựng được 01 mô hình Đội tuyên truyền măng non giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh cho thiếu nhi.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp huyện có 01 mô hình Câu lạc bộ kỹ năng dành cho Ban Chỉ huy Liên đội.
	4
	
	

	
	
	
	1. Xây dựng được mô hình bồi dưỡng phụ trách Sao tại 01 Liên đội.
	2
	
	

	
	2. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
	44. Hoạt động hỗ trợ và phát triển thiếu nhi. 


	4. Triển khai xây dựng “Tủ sách học đường” cho các Liên đội theo chỉ tiêu phân bổ của Hội đồng Đội Trung ương.
	8
	1. Kết quả triển khai, thực hiện và số liệu được thể hiện trong  Báo cáo tự đánh giá của tỉnh.


	1. Báo cáo tổng kết Nghị quyết 06.

2. Các tin, bài tuyên truyền về các hoạt động chăm sóc giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Đêm hội trăng rằm trên website Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc dẫn đường link website của tỉnh, thành Đoàn.


	
	
	
	3. Cấp tỉnh tổ chức Tổng kết Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.
	6
	
	

	
	
	
	2. Có 01 mô hình bền vững trong việc chăm sóc, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
	4
	
	

	
	
	
	1. Tổ chức được các hoạt động hè và Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi.
	2
	
	

	
	
	45. Chương trình “Tiếp sức đến trường”.
	4. Xây dựng được mô hình “Bạn giúp bạn” tại 01 Liên đội.
	8
	1. Kết quả triển khai, thực hiện và số liệu được thể hiện trong  Báo cáo tự đánh giá.


	1. Các tin, bài tuyên truyền về hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, thi giáo viên Tổng phụ trách Đội trên website Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương hoặc dẫn đường link website của tỉnh, thành Đoàn.

	
	
	
	3. Có đăng ký và hoàn thành các công trình, phần việc: xây dựng trường lớp, nhà bán trú, quỹ học bổng hỗ trợ học tập cho thiếu nhi.
	6
	
	

	
	
	
	2. Cấp tỉnh có hoạt động phối hợp với các ban, ngành của địa phương trong thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”.
	4
	
	

	
	
	
	1. Có hình thức vận động trẻ em có nguy cơ bỏ học, trẻ em bỏ học trở lại trường. 
	2
	
	

	Tiêu chí 5: Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn
	1. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
	46. Công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của BTV, BCH cấp tỉnh năm 2014.
	4. Cấp tỉnh có giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.
	12
	1. Đánh giá ngắn gọn kết quả công tác kiểm tra, giám sát và giải pháp đổi mới trong Báo cáo tự đánh giá.

	1. Kế hoạch hoặc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh.

2. Danh sách, số điện thoại cán bộ thường xuyên tham mưu công tác kiểm tra; cập nhật danh sách Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh.
3. Thông báo kết quả kiểm tra của từng đoàn kiểm tra.

	
	
	
	3. Cấp tỉnh có tổ chức kiểm tra 6 tháng, cuối năm 2014 và kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch đề ra.
	9
	
	

	
	
	
	2. Kiện toàn đầy đủ và kịp thời nhân sự Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh khi khuyết thiếu và có Ban kiểm tra (Đối với những tỉnh không có Ban Kiểm tra thì phải có phân công cán bộ thường xuyên làm đầu mối về công tác kiểm tra).
	6
	
	

	
	
	
	1. Có kế hoạch hoặc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh.
	3
	
	

	
	
	47. Rà soát việc thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong và người có công.
	3. Báo cáo kết quả khảo sát đúng tiến độ, đúng mẫu, đúng thời gian quy định.
	12
	1. Đánh giá ngắn gọn việc triển khai rà soát chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong. 


	1. Báo cáo kết quả và tổng hợp số liệu rà soát.

2. Văn bản hướng dẫn, báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc.

3. Toàn văn kế hoạch rà soát.

	
	
	
	2. Có hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình rà soát.
	6
	
	

	
	
	
	1. Có kế hoạch triển khai rà soát.
	3
	
	

	
	2. Chế độ thông tin, báo cáo định kì, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.
	48. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3097-QĐ/TWĐTN ngày 23/04/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 


	4. Đoàn cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn đúng hạn, đầy đủ các báo cáo tháng. 
	8
	1. Nêu tên, số, ngày ban hành, trích yếu các báo cáo.


	1. Các báo cáo được gửi về qua email.

2. Đối với báo cáo chuyên đề, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ phối hợp các Ban Trung ương Đoàn để chấm điểm tuỳ theo số lượng báo cáo chuyên đề yêu cầu trong năm.

	
	
	
	3. Đoàn cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo chuyên đề.
	6
	
	

	
	
	
	2. Đoàn cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo tháng 3 và 3 tháng đầu năm, báo cáo tháng 9 và 9 tháng đầu năm.
	4
	
	

	
	
	
	1. Đoàn cấp tỉnh gửi về Trung ương Đoàn đúng hạn, đầy đủ báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm.
	2
	
	

	
	
	49. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý các hoạt động của Đoàn.
	4. Đoàn cấp tỉnh có đầu tư xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
	8


	1. Nêu tên phần mềm ứng dụng.
2. Địa chỉ website của Tỉnh đoàn.
3. Mô tả đường dẫn, tên trang mạng xã hội.

	1. Mô tả chi tiết, hình ảnh giao diện của phần mềm ứng dụng. 
2. Việc theo dõi hoạt động của cộng tác viên và tin bài được đăng trên Website Trung ương Đoàn sẽ do Văn phòng Trung ương Đoàn trực tiếp thực hiện.

	
	
	
	3. Đoàn cấp tỉnh có website riêng duy trì hoạt động trong năm.
	6
	
	

	
	
	
	2. Đoàn cấp tỉnh duy trì thường xuyên cổng thông tin điện tử thành phần trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc có hình thức quảng bá hoạt động của Tỉnh đoàn trên các mạng xã hội.
	4
	
	

	
	
	
	1. Đoàn cấp tỉnh có cộng tác viên của Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; gửi ít nhất 12 tin/năm và ít nhất 6 tin/năm được đăng tải trên website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
	2
	
	


                                           Tổng số: 49 nội dung đánh giá                   400 điểm 
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